
Thời gian học: 9h-11h30 sáng T3-5-7 từ 13/01/2026 - 21/03/2026

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 211A080152 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 28/05/2003 0389416837 camt35759@gmail.com
2 211A320102 Đỗ Huỳnh Thu Ngân 07/11/2003 0888485127 thungancute03@gmail.com
3 221A030093 Hứa Ngọc Phương Anh 08/01/2004 0963420739 0963420739phuonganh@gmail.com
4 221A030198 Trần Hoàng Văn Bảo 18/07/2004 0798571436 baoxautrai777@gmail.com
5 221A030267 Võ Thị Hồng Trúc 23/10/2004 0966248041 hongtruc844@gmail.com
6 221A030275 Nguyễn Thị Ngọc Hân 21/01/2004 0399332492 ntnh21012004@gmail.com
7 221A030418 Nguyễn Gia Hào 22/03/2004 0328784914 haonguyen220340@gmail.com
8 221A050254 Nguyễn Thị Lan Hương 02/05/2004 0346669198 nthilanhuong1@gmail.com
9 221A050346 Lê Quốc Thái 14/05/2004 0933820904 thailq0504@gmail.com
10 221A050572 Nguyễn Thị Tuyết Mai 08/10/2004 0918405083 tuyyettmai132@gmail.com
11 221A050591 Đặng Thị Huyền Trâm 04/10/2004 0334267749 tramdang041004@gmail.com
12 221A050602 Lê Quang Trí 10/03/2004 0865796657 lequangtri1003@gmail.com
13 221A050667 Phùng Mã Ngọc Thuỳ 27/06/2004 0932113036 pmnthuy2706@gmail.com
14 221A050693 Nguyễn Thị Thu Thủy 07/09/2004 0326030695 nguyennthuyy0709@gmail.com
15 221A070298 Nguyễn Thuận Thiên 26/10/2004 0398030154 Thuanthienctqt@gmail.com
16 221A070299 Nguyễn Thị Vân Ly 05/08/2004 0812622852 nguyenthivanly95@gmail.com
17 221A080236 Lưu Thị Nhung 12/12/2004 0969115195 Nhungamyy2k@gmail.com
18 221A100052 Võ Khánh Thy 03/09/2004 0919055253 khanhthyvo3929@gmail.com
19 221A100074 Huỳnh Xuân Mai 19/07/2004 0368378279 huynhxuanmai1907@gmail.com
20 221A100078 Huỳnh Ngọc Thiên Thiên 30/09/2004 0703927609 thienthienhuynhngoc@gmail.com
21 221A100079 Diệp Lê Hồng Ân 08/09/2004 0946123564 hogan080904@gmail.com
22 221A100080 Huỳnh Lệ Kim Thoa 01/07/2004 0382576599 hlkt.july@gmail.com
23 221A100096 Nguyễn Đạt Hoàng Trang 10/01/2004 0708816191 tranghoang10012004@gmail.com
24 221A270002 Ngô Thị Thuý Nga 26/02/2004 0786258176 thuynga260204@gmail.com
25 221A270039 Huỳnh Thị Bé Thảo 20/07/2004 0854999242 thaohuynh11111999@gmail.com
26 221A270066 Nguyễn Minh Đạt 14/07/2004 0326441014 nguyenminhdat1472004@gmail.com
27 221A310028 Nguyễn Gia Khiêm 27/10/2004 0921233511 Nguyengiakhiem34@gmail.com
28 221A360114 Nguyễn Tường Vy 21/03/2004 0349062733 tvy210304@gmail.com
29 221A370560 Phan Lý Nguyên 21/11/2003 0822799029 phanlynguyen03@gmail.com 
30 231A020023 Nguyễn Bùi Văn Minh Hiền 10/08/2005 0971256109 hiennguyen10082005@gmail.com
31 231A370622 Đỗ Thuý Hằng 11/02/2005 0939846228 dothuyhang110205@gmail.com
32 231A371165 Võ Thị Thanh Hằng 26/03/2002 0346314895 Thanhhang2632002@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 1/2025 3-5-7

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams

Giảng viên: Hồ Ngọc Phượng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)


